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TẠI SAO CẦN BIÊN MỤC TÀI LIỆU SỐ THEO CHUẨN?



Nhìn thấy tên đơn vị/ bộ sưu tập

Ý NGHĨA CỦA BIÊN MỤC TÀI LIỆU SỐ THEO CHUẨN 
ĐỐI VỚI VIỆC KẾT NỐI CHIA SẺ TÀI NGUYÊN?

▪ Dữ liệu đồng nhất trên

toàn hệ thống

▪ Thuận lợi trong ánh xạ và

chỉ mục dữ liệu

▪ Hỗ trợ tìm kiếm, duyệt tìm

tài liệu nhanh chóng, dễ

dàng

▪ Đồng nhất về hiển thị dữ

liệu



MÔ TẢ DỮ LIỆU SỐ PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ
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CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ CHUNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA OPEN AIRE
Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả

datacite.title Nhan đề (M) dc.description Mô tả (MA) oaire.file
Mô tả, tham chiếu đến tệp tin 

(MA)

datacite.creator Tác giả (M) dc.format Định dạng (R) oaire.citationTitle
Tài liệu chủ (R) (dùng cho bài 

trích)

datacite.contributor
Đồng tác giả 

(MA)
datacite.identifier Mã định danh (M) oaire.citation.volume Tập (R) (dùng cho bài trích)

oaire.fundingRefere

nce

Nguồn tài trợ 

(MA)
datacite.rights Quyền truy cập (M) oaire.citation.issue Kỳ (R) (dùng cho bài trích)

datacite.alternateIden

tifier

Mã định danh 

thay thế (R)
dc.source Nguồn tham chiếu (R) oaire.citation.startPage Trang đầu (R)

datacite.relatedIdentif

ier

Mã định danh 

liên quan (R)
datacite.subject Chủ đề (MA) oaire.citation.endPage Trang cuối (R)

https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/field_alternativeidentifier.html#dci-alternativeidentifier
https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/field_relatedidentifier.html#dci-relatedidentifier


CÁC TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN MÔ TẢ CHUNG CỦA OPEN AIRE
Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả

datacite.date
Thời gian sẵn 

sàng (MA)
oaire.license.condition Giấy phép (R) oaire.citation.edition Lần xuất bản (R)

dc.language Ngôn ngữ (MA) dc.coverage

Phạm vi nội dung được 

đề cập trong tài liệu (R) 

(tên địa lý, phạm vi thời 

gian)

oaire.citation.conferenc

ePlace
Nơi diễn ra hội nghị (R)

dc.publisher
Nhà xuất bản 

(MA)
datacite.size Kích thước/ Độ lớn (O)

oaire.citation.conferenc

eDate

Thời gian diễn ra hội nghị 

(R)

datacite.date
Thời gian xuất 

bản (M)
datacite.geoLocation

Không gian, địa điểm 

được đề cập trong tài 

nguyên (O)

dcterms.audience
Đối tượng bạn đọc 

hướng đến (O)

oaire.resourceTy

pe

Loại tài 

nguyên(M)
oaire.version

Phiên bản (R) (dùng 

cho phần mềm/ tập dữ 

liệu)



CÁC LƯỢC ĐỒ SIÊU DỮ LIỆU DÙNG CHO TIÊU CHUẨN MÔ TẢ CHUNG 

CỦA OPEN AIRE

DataCite Metadata Schema

Dublin Core Metadata Schema

Open AIRE Metadata Schema



Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả

dcterms.alternative Nhan đề phụ dc.identifier Định danh dcterms.references Tài liệu tham khảo, trích 

dẫn

dcterms.conformsTo

Một tiêu chuẩn 

được thiết lập 

phù hợp với tài 

liệu

dcterms.isFormatOf Định dạng khác của 

tài liệu

dc.relation Tài liệu liên quan

dc.contributor

Đồng tác giả dcterms.isPartOf Tài liệu chủ chứa tài 

liệu được mô tả

dcterms.replaces Tài liệu được thay thế 

hoặc bị thay thế bởi tài 

nguyên được mô tả.

dc.coverage Chủ đề về vị trí, 

tọa độ, ngày 

tháng…

dcterms.isReferenced

By

Tài liệu tham chiếu dcterms.requires Tài liệu được yêu cầu để 

hỗ trợ chức năng cho tài 

liệu được mô tả

dcterms.created Ngày tạo dcterms.isReplacedB

y

Tài liệu thay thế dc.rights Bản quyền

dc.creator Tác giả chính dcterms.isRequiredBy Là nguồn tham chiếu 

được yêu cầu bởi tài 

liệu khác

dc.source Bản gốc của tài liệu được 

mô tả

CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ THEO TIÊU CHUẨN CỦA EUROPEANA



Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả Tên trường Nhãn/ Mô tả

dc.date Thời gian gắn 

với sự kiện của 

tài liệu

dcterms.issued Thời gian xuất bản dcterms.spatial Không gian, tên địa điểm 

được đề cập trong tài liệu

dc.description Mô tả dcterms.isVersionOf Là phiên bản của 

một tài liệu khác

dc.subject Chủ đề

dcterms.extent Kích thước, độ 

lớn

dc.language Ngôn ngữ dcterms.tableOfContents Mục lục

dc.format Định dạng tệp tin dcterms.medium Vật mang tin dcterms.temporal Thời gian được đề cập 

trong tài liệu

dcterms.hasFormat Tài liệu được mô 

tả có định dạng 

khác

dcterms.provenance Quyền sở hữu, 

giám hộ

dc.title Nhan đề

dcterms.hasPart Tài liệu liên quan 

về vật lý hoặc 

logic được mô tả

dc.publisher Nhà xuất bản dc.type Loại tài liệu

dcterms.hasVersion Phiên bản khác

CÁC TRƯỜNG MÔ TẢ THEO TIÊU CHUẨN CỦA EUROPEANA



CÁC LƯỢC ĐỒ SIÊU DỮ LIỆU ĐƯỢC DÙNG CHO EUROPEANA

Dublin Core Metadata Schema: dc + dcterm

EDM Property 

Europeana Data Model



Nguồn:https://www.europeana.eu/en/item/69/https___www_searchcultur

e_gr_aggregator_edm_iksrep_000117_11649_3924

VÍ DỤ



Nguồn: https://www.europeana.eu/en/item/09102/_CM_0161930

VÍ DỤ



VÍ DỤ



CÁC TRƯỜNG DUBLIN CORE ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
STT Tên trường Nhãn/ Mô tả

1 dc.title Nhan đề (M)

2 dc.title alternative Nhan đề khác

3 dc.contributor.author Tác giả (M)

4 dc.contributor.advisor Người hướng dẫn

5 dc.contributor.other Tác giả khác

6 dc.date.issued Năm xuất bản

7 dc.publisher Nhà xuất bản

8 dc.identifier.doi Định danh DOI

9 dc.identifier.isbn Định danh – Số ISBN

10 dc.identifier.issn Định danh – Số ISSN

11 dc.identifier.uri Định danh tài nguyên đồng nhất (M) 

12 dc.type Loại tài liệu (M)

13 dc.language.iso Ngôn ngữ (M)

14 dc.subject Chủ đề/ Từ khóa (M)

15 dc.description.abstract Tóm tắt

16 dcterms.audience Đối tượng khán thính giả hướng đến (M)



CÁC TRƯỜNG DUBLIN CORE ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

STT Tên trường Nhãn/ Mô tả

17 dc.description.edition Lần xuất bản/ tái bản

18 dc.format Định dạng tệp tin đính kèm với tài liệu

19 dc.format.extent Số trang/ Độ lớn

20 sdl.citation.firstpage Trang đầu (áp dụng đối với bài trích)

21 sdl.citation.lastpage Trang cuối (áp dụng đối với bài trích)

22 sdl.citation.title Nhan đề tạp chí chứa tên bài trích

23 sdl.citation.volume Tập của kỳ ấn phẩm chứa tên bài trích

24 sdl.citation.number Số của kỳ ấn phẩm chứa tên bài trích

25 sdl.citation.issues Kỳ ấn phẩm chứa tên bài trích

26 dc.rights.holder Người/ đơn vị nắm giữ bản quyền tài liệu (M)

27 dc.rights.license Loại giấy phép bản quyền (M)

28 sdl.rights.acess Thông tin về những ai có thể truy cập và khai thác tài 
nguyên (M)



MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐỂ PHỤC VỤ KẾT NỐI CHIA SẺ ???



Tác giả Ngôn ngữ Nhà xuất bảnLoại tài liệu

Năm xuất bản Chủ đề
Nội dung bản 

quyền

Người/ Đơn vị 
nắm giữ bản 

quyền

CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG

dc.contributor.author dc.language.iso dc.type dc.publisher

dc.date.issued dc.subject dc.rights.holder dc.rights.license

Quyền truy cập Handle
Loại bạn đọc 
hướng đến

sdl.rights.access dc.identifier.uri dcterms.audience



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Tác giả (dc.contributor.author)

- Liên kết đến ORCID (Open Researcher 

and Contributor ID) để tạo, tìm kiếm 

và sử dụng tên tác giả

- Không nhập học hàm học ở trường này

- Dữ liệu mô tả có dấu phẩy giữa họ và

tên

Ví dụ: Sử, Đình Thành

Nguồn: https://orcid.org/



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Ngôn ngữ (dc.language.iso)

ISO 639 language codes – Set 1

Mã ngôn ngữ Tên ngôn ngữ

vi Tiếng Việt

en Tiếng Anh

fr Tiếng Pháp

de Tiếng Đức

zh Tiếng Trung

ja Tiếng Nhật

ko Tiếng Hàn Quốc

ru Tiếng Nga

it Tiếng Ý

… …

- Sử dụng bộ mã ngôn ngữ theo ISO 639-

Set 1 (2 ký tự đại diện cho mã ngôn 

ngữ)

- Một số phần mềm hỗ trợ mapping giữa

mã và tên. Người dùng chọn tên tương

ứng với mã ngôn ngữ của tài liệu

Ví dụ: Tiếng Việt = vi

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639_language_codes



Sách

Bản nhạc

Báo cáo

Bản ghi âm,

âm nhạc

Đề tài nghiên 

cứu khoa 

học

Bài báo

Tập dữ liệu vv…

Tài liệu 

hướng dẫn

Bản ghi âm, 

giọng nói

Bản đồHoạt hình

VideoẢnh 3DHình ảnh
Có thể tham khảo thêm các bộ từ điển về loại tài 

liệu của:

- OpenAire: https://openaire-guidelines-for-cris-

managers.readthedocs.io/en/v1.2.0/cerif_xml_p

ublication_entity.html#type (trích xuất từ bộ từ 

điển của COAR về Resource type)

- Resource type of COAR Controlled Vocabularies 

for Reponsitories (Bộ từ điển đầy đủ của Liên 

đoàn kho lưu trữ và truy cập mở về Resource 

type)

CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Loại tài liệu (dc.type)

https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/en/v1.2.0/cerif_xml_publication_entity.html#type
https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/en/v1.2.0/cerif_xml_publication_entity.html#type
https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/en/v1.2.0/cerif_xml_publication_entity.html#type


CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Nhà xuất bản (dc.publisher)

- Đối với các nhà xuất bản thông thường, chỉ 

nhập tên nhà xuất bản.

Ví dụ: dc.publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đối với các nhà xuất bản có tên dạng tính từ, 

ghi thêm “NXB.” ở trước tên nhà xuất bản

Ví dụ: dc.publisher: NXB. Trẻ



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Năm xuất bản (dc.date.issued)

- Nhập năm xuất bản theo định dạng: yyyy-mm-

dd

Ví dụ: dc.date.issued: 2024-06-01

- Nếu chỉ có năm và tháng, không có ngày thì 

nhập năm và tháng

Ví dụ: dc.date.issued: 2024-06

- Nếu chỉ có năm, chỉ nhập thông tin năm

Ví dụ: dc.date.issued: 2024

- Không nhập thêm bất kỳ dấu, ký tự nào khác 

ngoài mô tả theo định dạng



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Chủ đề (dc.subject)

- Áp dụng chung bộ từ khóa để đảm bảo các chủ 

đề, từ khóa được đồng nhất

- Đề xuất sử dụng bộ từ khóa của Thư viện Quốc 

gia Việt Nam



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Người/ đơn vị nắm giữ bản quyền (dc.rights.holder)

Nêu rõ thông tin bản quyền thuộc về cá nhân, đơn vị

nào

- Ví dụ trường hợp bản quyền thuộc về tác giả của

tài liệu : dc.rights.holder: Nguyễn Thị Lan Thanh

- Trường hợp bản quyền thuộc về một đơn vị, tổ

chức nhập: dc.rights.holder: Trường Đại học Văn

hóa Hà Nội

- Trường hợp bản quyền thuộc về nhà xuất bản:

dc.rights.holder: Nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Nội dung bản quyền (dc.rights.license)

- Xác định loại giấy phép phát hành của tài liệu

- Đề xuất sử dụng theo danh sách giấy phép của

SPDX (SPDX License) trong đó bao gồm cả giấy

phép CC (Creative Commons)

- Sử dụng mã theo quy định

Ví dụ: dc.rights.license: CC-BY-1.0



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG

Quyền truy cập (sdl.rights.access)

open access

Truy cập mở, miễn phí và vĩnh viễn 
trên internet cho cộng đồng, không 
có rào cản về tài chính và kỹ thuật

embargoed access
Cấm truy cập, chỉ có quyền truy cập 
siêu dữ liệu theo chính sách của nhà 
tài trợ hoặc tác giả yêu cầu

metadata only access
Chỉ truy cập siêu dữ liệu do chưa có
tệp tin số hoặc chưa có link tham
chiếu đến bản sao truy cập mở trên
tạp chí bên ngoài hoặc kho lưu trữ
đáng tin cậy

restricted access
Quyền truy cập bị hạn chế, không 
áp dụng cho tất cả mọi người, 
người dùng phải đăng nhập hoặc 
gửi yêu cầu cho quản trị, hoặc cần 
gửi email cho tác giả



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Handle (dc.identifier.uri)

- Đề xuất sử dụng handle để quản lý định danh tài nguyên

số

- Cơ quan đăng ký: CNRI (The Corporation for National

Research Initiatives) tại https://handle.net

- Cấu trúc hanlde: https://hdl.handle.net/[prefix]/[suffix]

Ví dụ: https://hdl.handle.net/20.1000/5555



CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN CHUNG
Loại bạn đọc hướng đến (dcterms.audience)

Sinh viên

Hưu trí
Cán bộ, viên 

chức
Người lao động

Doanh nhân Học sinh

Thiếu nhi Bạn đọc đặc biệt Khác



ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ



KẾT LUẬN

- Tài liệu số đang phát triển nhanh chóng, việc

hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn mô tả siêu dữ

liệu không còn là một lựa chọn mà là một điều

cần thiết.

- Tiêu chuẩn cần được áp dụng đồng nhất trong

các trung tâm thư viện để việc tạo lập và quản

lý siêu dữ liệu đảm bảo tính tiêu chuẩn, đồng

nhất, đầy đủ là nền tảng quan trọng quyết

định tới hiệu quả quản lý và khai thác tài

nguyên của nội bộ Thư viện cũng như trên hệ

thống kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung.



KIẾN NGHỊ

- Cần có đơn vị đứng đầu để đưa ra bộ quy
chuẩn biên mục dữ liệu số theo tiêu chuẩn:
Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Các đề xuất trong bài có thể sử dụng để xây
dựng bộ quy chuẩn biên mục cho tài liệu số

- Cần tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho
các thư viện

- Cần có đơn vị có chuyên trách phối hợp kiểm
tra, đánh giá và chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo
các tiêu chuẩn được áp dụng đúng, đủ, hiệu
quả cho các thư viện



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


